
Môn học/nhóm:  Đồ án chuyên ngành điện tử (0101100857)-01 Số tín chỉ: 2

STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp GVHD Ghi chú

1 2002210240 Trương Văn Bách 10/01/2003 12DHDT01

2 2002220360 Nguyễn Lâm Gia Bảo 13/09/2004 13DHDT01

3 2002220422 Dương Thừa Cẩm 15/10/2004 13DHDT01

4 2002220563 Đặng Minh Hiến Chương 20/11/2004 13DHDT01

5 2002217061 Nguyễn Văn Cường 07/11/2003 12DHDT02

6 2002220890 Mai Gia Đạt 11/08/2004 13DHDT01

7 2002217080 Phạm Cao Đạt 27/08/2003 12DHDT01

8 2002221005 Cao Minh Đức 17/03/2004 13DHDT01

9 2002220813 Nguyễn Hoàng Dương 13/05/2004 13DHDT01

10 2002220709 Nguyễn Anh Duy 20/02/2004 13DHDT01

11 2002217095 Nguyễn Anh Hào 10/10/2003 12DHDT02

12 2002221322 Lê Văn Hậu 04/06/2004 13DHDT01

13 2002210327 Đặng Chí Hoàng 20/07/2003 12DHDT01

14 2002221539 Ngô Kim Hớn 28/02/2004 13DHDT01

15 2002221606 Lê Đức Huy 19/11/2003 13DHDT01

16 2002221680 Lê Đức Huy 01/10/2004 13DHDT01

17 2002221702 Nguyễn Duy Huy 07/01/2004 13DHDT01

18 2002210404 Nguyễn Minh Kha 11/12/2002 12DHDT02

19 2002222041 Phan Duy Khanh 29/01/2004 13DHDT01

20 2002222056 Nguyễn Tấn Khánh 18/08/2004 13DHDT01

21 2002222159 Huỳnh Công Khuyên 11/09/2004 13DHDT01

22 2002222501 Võ Bình Luân 24/09/2004 13DHDT01

23 2002222632 Lê Quang Minh 21/05/2004 13DHDT01

24 2002222657 Nguyễn Tấn Minh 17/10/2004 13DHDT01

25 2002217168 Trần Danh Minh 17/07/2003 12DHDT01

26 2002222783 Nguyễn Hoàng Nam 06/12/2004 13DHDT01

27 2002223016 Nguyễn Minh Nghĩa 17/06/2004 13DHDT01

28 2002223157 Phạm Nguyễn Khôi Nguyên 07/07/2004 13DHDT01

29 2002223181 Văn Lâm Nguyễn 20/11/2004 13DHDT01

30 2002223225 Mạch Trần Thành Nhân 12/01/2004 13DHDT01

31 2002223261 Trần Hiếu Nhân 15/05/2004 13DHDT01

32 2002223605 Nguyễn Tấn Phát 28/07/2004 13DHDT01

33 2002217199 Trần Tấn Phát 23/05/2003 12DHDT01
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STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp GVHD Ghi chúHọ Và Tên

34 2002217202 Lưu Đức Phong 25/01/2003 12DHDT03

35 2002204003 NGUYỄN DUY PHONG 25/11/2002 11DHDT1

36 2002217208 Đặng Hoàng Phúc 08/10/2003 12DHDT01

37 2002223785 Nguyễn Hoàng Phúc 17/11/2004 13DHDT01

38 2002223773 Tạ Gia Phúc 30/06/2004 13DHDT01

39 2002223956 Ngô Trung Quân 16/07/2004 13DHDT01

40 2002223969 Huỳnh Hữu Quí 09/04/2004 13DHDT01

41 2002224044 Trương Thạch Quyền 23/06/2004 13DHDT01

42 2002224191 Trần Hoàng Sơn 20/11/2004 13DHDT01

43 2002224243 Đặng Nguyễn Hữu Tài 06/11/2004 13DHDT01

44 2002224222 Ngô Anh Tài 03/10/2004 13DHDT01

45 2002224223 Nguyễn Đức Tài 22/03/2004 13DHDT01

46 2002230127 Bảo Phúc Quí Tâm 11/05/2005 14DHDT02

47 2002224270 Nguyễn Hoài Tâm 14/11/2004 13DHDT01

48 2002224323 Nguyễn Duy Tân 27/05/2004 13DHDT01

49 2002217254 Đặng Văn Thắng 12/02/2003 12DHDT03

50 2002217249 Phan Tấn Thành 21/04/2003 12DHDT03

51 2002210326 Nguyễn Trung Thế 05/04/2003 12DHDT02

52 2002225549 Nguyễn Văn Trí 09/10/2004 13DHDT01

53 2002210062 Lê Quang Trung 15/12/2003 12DHDT01

54 2002217292 Lê Thanh Trung 24/10/2003 12DHDT03

55 2002225713 Hồ Nguyễn Xuân Trường 24/11/2004 13DHDT01

56 2002224554 Trần Huy Tuấn 14/10/2004 13DHDT01

57 2002224530 Trương Thanh Tuấn 12/08/2003 13DHDT01

58 2002224543 Văn Khánh Tuấn 11/08/2004 13DHDT01

59 2002225774 Huỳnh Huy Văn 02/01/2004 13DHDT01

60 2002225775 Nguyễn Trí Văn 16/01/2004 13DHDT01

61 2002225856 Nguyễn Hoàng Việt 06/02/2004 13DHDT01

62 2002225865 Bùi Quang Vinh 20/05/2004 13DHDT01

63 2002225870 Nguyễn Phúc Vinh 16/02/2004 13DHDT01

64 2002220926 Nguyễn Văn Đạt 29/11/2004 13DHDT01

65 2002221974 Lê Hoàng Khải 26/04/2004 13DHDT01

66 2002224124 Trần Như Quỳnh 23/10/2004 13DHDT01

67 2002224330 Phạm Minh Tấn 07/12/2004 13DHDT01

68 2002224711 Võ Phú Thành 08/05/2004 13DHDT01

69 2002225043 Huỳnh Hồng Thuận 05/04/2004 13DHDT01
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70 2002223945 Trần Hồng Quân 01/08/2004 13DHDT01

71 2002223592 Trương Thanh Phát 06/10/2004 13DHDT01

72 2002221318 Nguyễn Văn Hậu 02/07/2004 13DHDT01

73 2002220402 Bùi Thanh Bình 26/05/2004 13DHDT01

74 2002221964 Huỳnh Ngọc Kha 07/04/2004 13DHDT01

75 2002220344 Trần Gia Bảo 02/09/2004 13DHDT01 Thầy Lê Thanh Hiền
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